
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP NHIỆM VỤ Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Lộc 20901458 VP09CĐT

2 Trần Vạn Thuận 70902682 VP09CĐT

3 Nguyễn Minh Sơn 20902276 VP09CĐT

4 Ngô Trần Khánh Đăng 21000667 CK10CDT

5 Đặng Thị Mỹ Hạnh 21000895 CK10CDT

6 Vy Văn Cần 21000261 CK10CDT

7 Đặng Quốc Hải 21000830 CK10CTM1

8 Nguyễn Tiến Dũng 21000538 CK10CTM1

9 Trương Trọng Nghĩa 21002131 CK10CTM1

10 Huỳnh Vĩnh Phát 21002343 CK10CTM2

11 Vũ Duy Khánh 21001498 CK10CTM2

12 Đào Đình Huy 21001204 CK10CTM2

13 Huỳnh Nhật Trường 21003704 CK10CTM3 Lớp Trưởng

14 Bùi Duy Hoàng 21001083 CK10CTM3 Lớp Phó

15 Đào Nhật Chung 21000317 CK10CTM3 Bí Thư

16 Hồ Phi Quyền      21002664 CK10CXN

17 Nguyễn Tấn Danh  21000398 CK10CXN

18 Bùi Thọ Đạt  21000603 CK10CXN

19 Trần Quỳnh Lê 21001688 CK10HT1 Lớp Trưởng

20 Nguyền Hữu Thái 21002963 CK10HT1 Lớp Phó

21 Đoàn Thanh Thảo 21003028 CK10HT1 Bí Thư

22 Trần Quốc Công 21000345 CK10HT2 Lớp Trưởng

23 Đặng Văn Trâm 21003514 CK10HT2 Lớp Phó

24 Lương Trần Tuấn Anh 21000059 CK10HT2 Bí Thư

25 Lương Tâm Thịnh 21003204 CK10KSTN Lớp Trưởng

26 Nguyễn Xuân Thịnh 21003218 CK10KSTN Lớp Phó

27 Trịnh Hoài Nam 21002059 CK10KSTN Bí Thư

28 Võ Hồng Tân  21002920 CK10KTK

29 Tô Điền Sơn  21002777 CK10KTK

30 Lý Thành Long  21001757 CK10KTK

31 Nguyễn Minh Thùy   21003307 CK10DM
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32 Trần Thị Hồng Nhung  21004534 CK10DM

33 Nguyễn Hoài Kim Nguyên 21002165 CK10DM

34 Hồ Hữu Tâm 21002836 CK10NH Lớp Trưởng

35 Trần Văn Hoàn 21001081 CK10NH Lớp Phó

36 Nguyễn Bảo Quốc 21002646 CK10NH Bí Thư

37 Nguyễn Phan Thuận Tĩnh 21003440 CK10TKM Lớp Trưởng

38 Đặng Đức Phúc 21002438 CK10TKM Lớp Phó

39 Đinh Văn Sơn 21002748 CK10TKM Bí Thư

40 Trần Trung Kiệt 21001634 CK10VL Lớp Trưởng

41 Bùi Quang Khiêm 21001514 CK10VL Lớp Phó

42 Trần Quốc Vương 21004131 CK10VL Bí Thư

43 Hà Tiến Hải 21000833 VP10CDT

44 Phùng Thanh Huy 41001269 VP10CDT

45 Nguyễn Thanh Phát 21102508 CK11CD01

46 Châu Nguyễn Hoài 
Ph

21102642 CK11CD01

47 Nguyễn Lê Trường An 21100015 CK11CD01

48 Trần Minh Thiên 21103352 CK11CD2

49 Phạm Đức Dũng 21100638 CK11CD2

50 Nguyễn Đức Anh 21100092 CK11CD2

51 Nguyễn Bá Tường 21104137 CK11CTM1 Lớp Trưởng

52 Nguyễn Hữu Thịnh 21103412 CK11CTM1 Lớp Phó

53 Lê Hải Phước 21102686 CK11CTM1 Bí Thư

54 Hoàng Tân Cảnh 21100337 CK11CTM2

55 Nguyễn Cao Sang 21102879 CK11CTM2

56 Lê Công Đoàn 21104474 CK11CTM3

57 Trần Công Toàn Đức 21100884 CK11CTM3

58 Đặng Văn Huy 21100994 CK11CTM3

59 Phan Thanh Lai    21101750 CK11CXN

60 Nông Phước Thảo         21103258 CK11CXN

61 Nguyễn Đại Minh 21102059 CK11HT1 Lớp Trưởng

62 Nguyễn Thị Kim Pho 21102530 CK11HT1 Lớp Phó

63 Đặng Thị Hồng Ngọc 21102251 CK11HT1 Bí Thư

64 Nguyễn Quốc Thạnh 21103281 CK11HT2 Lớp Trưởng

65 Trần Thụy Nhật Mai 21102016 CK11HT2 Lớp Phó
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66 Hồ Hoàng Tấn 21103100 CK11HT2 Bí Thư

67 Trần Văn Long 21101926 CK11KSCD

68 Trần Đoàn Bình Dương 21100677 CK11KSCD

69 Phan Văn Thiện 21103374 CK11KSCD

70 Nguyễn Hữu Quốc Đại 21100701 CK11KSTN

71 Nguyễn Thanh Tuấn 21104009 CK11KSTN

72 Nguyễn Kỳ Nam 21102141 CK11KSTN

73 Dương Nhật Khang 21101546 CK11KTK

74 Lê Đình Hùng 21101424 CK11KTK

75 Phạm Luông Trình 21103827 CK11KTK

76 Nguyễn Thị Minh Châu 21100356 CK11DM Lớp Trưởng

77 Trần Tấn Thịnh 21104418 CK11DM Lớp Phó

78 Hoàng Thị Kiều Khanh 21101560 CK11DM Bí Thư

79 Trần Tiến 21103608 CK11NH

80 Phạn Đức Huy 21101373 CK11NH

81 Nguyễn Tiến Phát 21102510 CK11NH

82 Nguyễn Quang Đại 21100702 CK11TKM

83 Đoàn Minh Đức 21100702 CK11TKM

84 Nguyễn Hoàng Hưng 21101479 CK11TKM

85 Lê Văn Tuấn 21103983 CK11VL

86 Nguyễn Huỳnh Thương 21103548 CK11VL

87 Phạm Minh Phung 21102636 CK11VL

88 Đỗ Mạnh Hùng 21101416 VP11CDT

89 Nguyễn Ngọc Thịnh 21103415 VP11CDT

90 Nguyễn Lê Hoài Bảo 21100227 VP11CDT

91 Nguyễn Thành Nhân 21202528 CK12CD1-2

92 Hồng Châu Ngọc Vũ 21204599 CK12CD1-2

93 Hoàng Đình Trung 21204123 CK12CD1-2

94 TRƯƠNG QUỐC THANH GVCN CK12CTM1 Lớp Trưởng

95 TRƯƠNG QUỐC THANH GVCN CK12CTM1 Lớp Phó

96 TRƯƠNG QUỐC THANH GVCN CK12CTM1 Bí Thư

97 TRƯƠNG QUỐC THANH GVCN CK12CTM2 Lớp Trưởng

98 TRƯƠNG QUỐC THANH GVCN CK12CTM2 Lớp Phó

99 TRƯƠNG QUỐC THANH GVCN CK12CTM2 Bí Thư
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100 Lê Văn Nhân 21202518 CK12CXN

101 Nguyễn Tấn Nhựt 21202642 CK12CXN

102 Nguyễn Xuân Trường 21204222 CK12HT

103 Nguyễn Quang Anh 21200078 CK12HT

104 Kiều Công Thành 21203390 CK12HT

105 Nguyễn Hữu Lê Quang 
Tí

21203870 CK12KSTN

106 Trần Hữu Quang 21202958 CK12KSTN

107 Phạm Võ Thành Đạt 21200738 CK12KSTN

108 Hồ Văn Thái 21203360 CK12KTK Lớp Trưởng

109 Phạm Lê Chí Nhân 21202541 CK12KTK Lớp Phó

110 Hồ Quốc Thái 21203359 CK12KTK Bí Thư

111 Nguyễn Thị Thu Huyền 21201434 CK12DM

112 Trần Thị Diệu Linh 21201921 CK12DM

113 Võ Thị Ngọc Tuyền 21204346 CK12DM

114 Nguyễn Duy Tùng 21204394 CK12NH Lớp Trưởng

115 Phạm Nguyễn Hoàng Duy 21200577 CK12NH Lớp Phó

116 Phùng Duy Khánh Hòa 21201267 CK12NH Bí Thư

117 Thái Hoàng Nhã 21202497 CK12TKM Lớp Trưởng

118 Lê Minh Nhật 21202561 CK12TKM Lớp Phó

119 Nguyễn Tuấn Kiệt 21201784 CK12TKM Bí Thư

120 Lê Văn Phước 21202887 CK12VL Lớp Trưởng

121 Lê Đình An 21200011 CK12VL Lớp Phó

122 Huỳnh Việt Khương 21201756 CK12VL Bí Thư

123 Phạm Tấn Đăng Khoa 21209003 CK12LTH Lớp Trưởng

124 Trần Đình Quốc 21209006 CK12LTH Lớp Phó

125 Hồ Ngọc Tâm 21209007 CK12LTH Bí Thư

126 Huỳnh Phú Hưng 21301625 CK13CK01;02

127 Nguyễn Thanh Hiếu 21301173 CK13CK01;02

128 Trịnh Hoàng Hiệp 21301268 CK13CK01;02

129 Nguyễn Duy Nghĩa 21302529 CK13CK03-04 Lớp Trưởng

130 Đoàn Minh Đăng Khoa 21201685 CK13CK03-04 Lớp Phó

131 Nguyễn Thanh Hà 21300998 CK13CK05-06 Lớp Trưởng

132 Thái Tấn Lợi 21302236 CK13CK05-06 Lớp Phó

133 Nguyễn Nhật Minh 21302356 CK13CK05-06 Bí Thư
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134 Tôn Quốc Hiệu 21301272 CK13CK07 Lớp Trưởng

135 Nguyễn Duy Hoàng 21301334 CK13CK07 Lớp Phó

136 Hồ Xuân Hùng 21301582 CK13CK07 Bí Thư

137 Võ Nguyễn Đăng Khoa 21301894 CK13CK08

138 Nguyễn Lực 21302277 CK13CK08

139 Nguyễn Văn Liêm 21302037 CK13CK08

140 Lê Thị Cẩm Tú 21304645 CK13CK09-10 Lớp Trưởng

141 Nguyễn Thị Hải Như 21302827 CK13CK09-10 Lớp Phó

142 Nguyễn Thiên San 21303325 CK13CK09-10 Bí Thư

143 Nguyễn Thanh Tân 21303557 CK13CK11 Lớp Trưởng

144 Lê Nhựt Tân 21303540 CK13CK11 Lớp Phó

145 Trần Phú Quý 21303306 CK13CK11 Bí Thư

146 Phan Đức Trí 21304362 CK13CK12 Lớp Trưởng

147 Nguyễn Quang Tiến 21304117 CK13CK12 Lớp Phó

148 Trần Minh Tôn 21304214 CK13CK12 Bí Thư

149 Lâm Hùng Uy 21304728 CK13CK13

150 Phan Hữu Thanh Tú 21304661 CK13CK13

151 Từ Quốc Văn 21304768 CK13CK13

152 Nguyễn Thị Phương Vy 21304953 CK13HT01-02

153 Nguyễn Thành Nam 21302453 CK13HT01-02

154 Đỗ Vũ Bảo 21300221 CK13HT01-02

155 Lê Thị Đổ Nguyên 21302621 CK13DM Lớp Trưởng

156 Nguyễn Thị Hoa 21301279 CK13DM Lớp Phó

157 Bùi Thị Ánh Ngọc 21302568 CK13DM Bí Thư
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